
DANH SÁCH LỚP DỰ KIẾN 12D1-XH-SÁNG- NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: TRẦN THANH PHƯỢNG NGUYÊN

SĐT: 090 9222984

Stt
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Hộ khẩu Dân tộc Lớp cũ

1 Nguyễn Minh Châu 9/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

2 Hà Chí Cường 13/8/2004 Nam Bạc Liêu TPHCM Kinh 11D3

3 Nguyễn Thanh Hiếu 2/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

4 Trương Thị Hiếu 10/9/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D3

5 Nguyễn Đức Huy 2/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

6 Nguyễn Gia Huy 8/8/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

7 Nguyễn Đình Hoàng Kha 26/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

8 Võ Đăng Khoa 18/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

9 Huỳnh Ngọc Lâm 25/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

10 Trần Thụy Tuyết Linh 17/6/2003 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D3

11 Nguyễn Thủy Hoàng Long 28/10/2003 Nam TPHCM Bắc Ninh Kinh 11D3

12 Văn Hoàng Minh 17/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

13 Nguyễn Đức Minh 13/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

14 Nguyễn Minh Nhật 16/8/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

15 Nguyễn Phi Nhựt 8/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

16 Trần Anh Quân 28/4/2002 Nam TPHCM Đồng Nai Kinh 11D3

17 Lê Anh Quang 22/05/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

18 Nguyễn Hoàng Sang 1/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

19 Trần Tấn Tài 31/7/2004 Nam TPHCM Tiền Giang Kinh 11D3

20 Đỗ Lê Nhật Tân 13/8/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

21 Đỗ Nguyên Thanh 14/2/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

22 Nguyễn Tiến Thịnh 16/6/2004 Nam Bến Tre TPHCM Kinh 11D3

23 Hoàng Minh Thuận 2/9/2003 Nam Lạng Sơn Lạng Sơn Nùng 11D3

24 Đoàn Quý Toàn 14/9/2004 Nam Nam Định TPHCM Kinh 11D3

25 Trần Lê Thanh Trúc 15/6/2004 Nữ TPHCM Thừa Thiên Huế Kinh 11D3

26 Nguyễn Thị Kim Tuyến 12/6/2004 Nữ Gia Lai Gia Lai Kinh 11D3

27 Đặng Phương Uyên 10/7/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D3

28 Dương Anh Kiện 3/11/2004 Nam Đồng Tháp Đồng Tháp Kinh 11D8

29 Đoàn Trần Phú 13/3/2004 Nam Bến Tre TPHCM Kinh 11D8

30 Thăng Kim Bửu 24/2/2003 Nữ TPHCM TPHCM Hoa 11D6

31 Lê Thế Khoa 17/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

32 Nguyễn Hồng Quang 13/3/2004 Nam Cần Thơ TPHCM Kinh 11D8

33 Nguyễn Tiến Trung 7/4/2004 Nam TPHCM
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Kinh 11D8

34 Vũ Hoàng Minh 27/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

35 Nguyễn Văn Hiếu 1/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

36 Phạm Đỗ Chí Bảo 3/31/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

37 Nguyễn Lợi Hồng Cẩm 8/16/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D1

38 Mai Đức Hậu 1/14/2004 Nam Đồng Nai TPHCM Kinh 11D1

39 Phạm Thị Yến Nhi 18/7/2004 Nữ TPHCM Bình Dương Kinh 11D1

40 Nguyễn Diễm Quỳnh 10/11/2003 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D1

41 Nguyễn Văn Sỹ 2/4/2004 Nam Quảng Bình TPHCM Kinh 11D1

Họ và Tên



DANH SÁCH LỚP DỰ KIẾN 12D2-XH-SÁNG NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: NGUYỄN THỊ NHÀN

SĐT: 093 8963158

Stt
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Hộ khẩu Dân tộc Lớp cũ

1 Dương Việt Anh 2/22/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

2 Lê Đức Độ 7/4/2003 Nam Hưng Yên TPHCM Kinh 11D1

3 Trần Phước Anh Đức 2/26/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

4 Nguyễn Lê Trung Hiếu 12/3/2003 Nam Quảng Nam TPHCM Kinh 11D1

5 Nguyễn Tấn Kiệt 2/5/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

6 Nguyễn Thị Thanh Lan 9/7/2004 Nữ TPHCM Quảng Nam Kinh 11D1

7 Nguyễn Ngọc Lễ 4/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

8 Nguyễn Thị Diễm My 12/18/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D1

9 Nguyễn Hạo Nam 4/26/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

10 Ngô Gia Phát 10/21/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

11 Nguyễn Quang Phát 25/8/2002 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

12 Lê Hoàng Phúc 10/6/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

13 Nguyễn Thanh Sáng 5/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

14 Võ Đình Tiến 2/4/2004 Nam Tiền Giang TPHCM Kinh 11D1

15 Hoàng Vũ Khánh Toàn 1/18/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

16 Nguyễn Đức Duy 7/22/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

17 Đoàn Nguyễn Phúc Lộc 25/4/2002 Nam Đồng Tháp TPHCM Kinh 11D1

18 Trịnh Văn Xuân Thảo 1/25/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

19 Lê Phạm Mai Huyền 7/10/2004 Nữ Hưng Yên TPHCM Kinh 11D2

20 Ngô Thị Thanh An 19/1/2004 Nữ TPHCM Thái Bình Kinh 11D5

21 Lê Huỳnh Minh Anh 5/9/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

22 Trần Quang Cảnh 19/2/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

23 Bùi Thị Gia Hân 11/10/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

24 Sử Thị Hậu 27/9/2003 Nữ Đắk Lắk Đắk Lắk Kinh 11D7

25 Lê Minh Hùng 18/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

26 Lê Phan Ngọc Huy 11/7/2004 Nữ Đồng Nai Đồng Nai Kinh 11D7

27 Nguyễn Hoàng Huy 28/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

28 Huỳnh Tuyết Ngọc 25/2/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

29 Nguyễn Thị Thùy Trang 4/11/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

30 Bùi Nguyễn Phương Uyên 30/10/2004 Nữ TPHCM Hưng Yên Kinh 11D7

31 Lê Tuấn Vũ 17/6/2004 Nam Hà Tây Hà Nội Kinh 11D7

32 Phạm Minh Tú 17/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

33 Phạm Minh Tuấn 17/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

34 Lê Hải Nam 16/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

35 Tô Trần Trường Giang 5/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

36 Trần Thành Công 12/4/2002 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

37 Nguyễn Thượng Quan Duy 21/7/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

38 Nguyễn Minh Hải 23/2/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

39 Trương Kim Hoàng 26/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

40 Nguyễn Hữu Bảo Huy 8/2/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

Họ và Tên



DANH SÁCH LỚP DỰ KIẾN 12D3-XH-SÁNG NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: NGUYỄN NGỌC QUÝ

SĐT: 037 4708814

Stt
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Hộ khẩu Dân tộc Lớp cũ

1 Nguyễn Thảo Anh 13/3/2003 Nữ Cà Mau Cà Mau Kinh 11D4

2 Tạ Thái Bình 11/2/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

3 Nguyễn Huỳnh Đức 29/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

4 Nguyễn Đức Giầu 7/11/2004 Nam Bắc Ninh TPHCM Kinh 11D4

5 Nguyễn Mạnh Hùng 20/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

6 Phan Gia Huy 6/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

7 Lê Nguyễn Trường Huy 12/1/2004 Nam Đồng Nai TPHCM Kinh 11D4

8 Nguyễn Duy Anh Khôi 24/9/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

9 Âu Trần Mỹ Kim 12/10/2003 Nữ TPHCM Trà vinh Kinh 11D4

10 Chu Thị Mai 24/7/2004 Nữ Thái Bình Thái Bình Kinh 11D4

11 Dương Ngọc Kim Ngân 19/10/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D4

12 Đặng Hiệp Nghĩa 25/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

13 Lê Trần Ánh Nguyên 14/7/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D4

14 Bùi Đức Nhiệm 2/11/2004 Nam TPHCM Hải Phòng Kinh 11D4

15 Nguyễn Trần Công Phát 5/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

16 Trương Thúy Phương 4/2/2004 Nữ TPHCM Đồng Nai Kinh 11D4

17 Nguyễn Hữu Tài 23/12/2004 Nam Quảng Ngãi TPHCM Kinh 11D4

18 Võ Tấn Tài 19/6/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

19 Phạm Mỹ Tâm 8/4/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D4

20 Huỳnh Nguyễn Minh Tâm 28/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

21 Bùi Phúc Thịnh 31/8/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

22 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/9/2001 Nữ Hà Nam Hà Nam Kinh 11D4

23 Nguyễn Xuân Trường 26/11/2003 Nam
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
TPHCM Kinh 11D4

24 Lê Thị Thanh Tuyền 20/4/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D4

25 Nguyễn Quang Vinh 21/7/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

26 Văn Thị Thục Quyên 28/5/2004 Nữ Hà Nam Hà Nam Kinh 11D7

27 Đặng Khánh Ly 5/8/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

28 Cao Quang Sáng 22/12/2003 Nam Nam Định TPHCM Kinh 11D7

29 Đỗ Ngọc Chí Thành 5/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

30 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 30/3/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

31 Vũ Thị Ngọc Ánh 23/11/2004 Nữ Vĩnh Phúc Hà Nội Kinh 11D7

32 Trần Nguyễn Trâm Anh 13/3/2004 Nữ Ninh Thuận Ninh Thuận Kinh 11D8

33 Lương Phạm Hương Ly 17/6/2001 Nữ Thái Bình TPHCM Kinh 11D8

34 Thân Trọng Phi 2/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

35 Nguyễn Bảo Duy 16/7/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

36 Vũ Hoàng Nam 8/29/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

37 Trần Hữu Hiệp 13/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

38 Phạm Ngọc Thùy Trang 23/10/2003 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D2

39 Lê Minh Tâm 19/4/1998 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

40 Phạm Thanh Bình 31/3/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

41 LỮ BẢO NGỌC 31/08/2003 Nam LONG AN Kinh 12D3LB

Họ và Tên



DANH SÁCH LỚP DỰ KIẾN 12D4-XH-CHIỀU NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: THÁI THỊ THÚY

SĐT: 096 3532131

Stt
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Hộ khẩu Dân tộc Lớp cũ

1 Chu Thành Đạt 13/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

2 Nguyễn Quốc Đạt 27/7/2004 Nam TPHCM Đồng Nai Kinh 11D6

3 Nguyễn Hồng Đức 29/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

4 Trần Huỳnh Hùng 6/2/2003 Nam Bình Định TPHCM Kinh 11D6

5 Hoàng Phi Hùng 15/10/2004 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa Kinh 11D6

6 Phạm Hoàng Nhựt Huy 5/7/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

7 Dương Gia Khanh 22/6/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

8 Trần Hoài Lâm 1/4/1999 Nam Đắk Lắk Đắk Lắk Kinh 11D6

9 Nguyễn Thị Gia Linh 11/4/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D6

10 Nguyễn Thành Nam 10/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

11 Lục Tuấn Nam 16/1/2004 Nam Bình Phước Bình Phước Tày 11D6

12 Nguyễn Khánh Triệu Ngân 8/12/2004 Nữ Đồng Nai TPHCM Kinh 11D6

13 Hứa Thị Bảo Ngọc 18/8/2004 Nữ TPHCM TPHCM Hoa 11D6

14 Lê Thị Bích Ngọc 10/5/2004 Nữ Quảng Ngãi Quảng Ngãi Kinh 11D6

15 Trần Thanh Nhân 23/3/2002 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

16 Trần Thị Quỳnh Như 5/8/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D6

17 Nguyễn Tấn Phát 21/4/2004 Nam Quảng Ngãi TPHCM Kinh 11D6

18 Trần Trương Kim Phát 3/2/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

19 Trần Đại Phúc 27/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

20 Nguyễn Hoài Phương 18/11/2004 Nam Bến Tre Bến Tre Kinh 11D6

21 Phạm Minh Quang 27/10/2004 Nam Đồng Nai Đồng Nai Kinh 11D6

22 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 9/5/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D6

23 Lâm Hoài Thương 19/2/2004 Nam TPHCM Tiền Giang Kinh 11D6

24 Lê Công Tiến 14/8/2004 Nam Bình Phước TPHCM Kinh 11D6

25 Hoàng Đức Trọng 10/11/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

26 Nguyễn Hồng Bảo Trung 1/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

27 Lê Thanh Tuyền 22/1/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D6

28 Nguyễn Ngọc Quỳnh Vân 1/7/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D6

29 Trần Nguyễn Ngọc Thúy Vy 22/9/2003 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D6

30 Nguyễn Thúy Vy 1/4/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D6

31 Nguyễn Trung Dũng 6/4/2001 Nam Hà Nam TPHCM Kinh 11D3

32 Huỳnh Phạm Ngọc Hân 22/3/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D3

33 Trần Hữu Lợi 27/9/2003 Nam Bạc Liêu Bạc Liêu Kinh 11D3

34 Danh Quốc Tài 29/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

35 Nguyễn Đức Hùng 28/10/2003 Nam Bình Phước Vĩnh Phúc Kinh 11D2

36 Võ Hoàng Tinh Tú 8/5/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D3

37 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 24/7/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D2

38 Phạm Anh Vũ 19/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

39 Thi Bảo Trâm 10/10/2004 Nữ Cần Thơ TPHCM Kinh 11D1

Họ và Tên



DANH SÁCH LỚP DỰ KIẾN 12D5-XH-CHIỀU NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: ĐẶNG QUỐC VŨ

SĐT: 0392477294

Stt
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Hộ khẩu Dân tộc Lớp cũ

1 Hà Đức An 31/5/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

2 Nguyễn Phước Dũng 20/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

3 Lâm Khánh Duy 9/10/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/2/2004 Nữ Đồng Tháp TPHCM Kinh 11D2

5 Ngô Xuân Hòa 14/7/2003 Nam Trà Vinh Trà Vinh Kinh 11D2

6 Nguyễn Chí Khang 1/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

7 Trần Anh Khôi 23/2/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

8 Trần Đại Nghĩa 29/7/2004 Nam An Giang TPHCM Kinh 11D2

9 Vũ Thanh Ngọc Sương 20/2/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D2

10 Huỳnh Minh Thiện 23/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

11 Nguyễn Anh Việt 17/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

12 Nguyễn Hoàng Vũ 10/9/2004 Nam Quảng Nam Quảng Nam Kinh 11D2

13 Trần Thị Ngọc Vy 15/4/2004 Nữ Cần Thơ TPHCM Kinh 11D2

14 Trần Thị Như Ý 19/10/2004 Nữ Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế Kinh 11D2

15 Đỗ Gia Huy 16/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D3

16 Nguyễn Duy Hoàng 6/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

17 Trương Lê Quỳnh Chi 11/10/2003 Nữ Tây Ninh TPHCM Kinh 11D8

18 Hoàng Đức Đạt 24/1/2004 Nam Thanh Hóa TPHCM Kinh 11D8

19 Triệu Gia Huy 11/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

20 Phạm Thị Xuân Mai 16/8/2004 Nữ Đắk Lắk Đắk Lắk Kinh 11D8

21 Huỳnh Ngọc Mẫn 21/8/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

22 Huỳnh Đức Trọng Nghĩa 7/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

23 Phan Thành Nghĩa 12/7/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

24 Phan Hoàng Tâm Nhân 29/6/2003 Nam TPHCM Quảng Trị Kinh 11D8

25 Đặng Hoàng Quân 10/8/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

26 Trần Minh Tâm 6/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

27 Trần Kim Tiền 10/4/2003 Nam TPHCM TPHCM Hoa 11D8

28 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 19/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

29 Mai Thị Thảo 16/10/2004 Nữ Thanh Hóa Thanh Hóa Kinh 11D8

30 Nguyễn Quốc Thắng 2/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

31 Phạm Thanh Bình 9/8/2004 Nam Thái Bình TPHCM Kinh 11D7

32 Nguyễn Hoàng Nam 15/8/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

33 Phạm Dương Hồng Nhung 22/6/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

34 Nguyễn Tài Phước 10/6/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

35 Trần Hoàng Quân 12/10/2004 Nam Thừa Thiên Huế TPHCM Kinh 11D7

36 Nguyễn Bùi Quốc Tân 4/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

37 Ngô Đình Minh 7/9/2004 Nam Thừa Thiên Huế Nghệ An Kinh 11D7

38 Đào Văn Mạnh 10/1/2002 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa Kinh 11D8

39 Đỗ Lê Khương Duy 12/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

40 Vũ Thành Lộc 5/1/2003 Nam Bình Phước Đắk Lắk Kinh 11D8

41 Phạm Thị Trà My 20/09/2002 Nữ TPHCM Kinh M

Họ và Tên



DANH SÁCH LỚP DỰ KIẾN 12D6-XH-CHIỀU-NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: NGUYỄN THỊ THỦY

SĐT: 0906635722

Stt
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Hộ khẩu Dân tộc Lớp cũ

1 Trịnh Phúc An 1/8/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D5

2 Hà Hoàng Anh 29/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

3 Phạm Hùng Cường 2/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

4 Nguyễn Tiến Đạt 26/6/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

5 Nguyễn Lê Thành Đạt 11/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

6 Lương Trường Duy 29/8/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

7 Trịnh Quang Huy 3/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

8 Cao Hoàng Huy 18/11/2002 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

9 Đoàn Quốc Khánh 3/9/2004 Nam Bến Tre TPHCM Kinh 11D5

10 Mai Ngọc Thùy Linh 21/11/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D5

11 Dương Văn Hiếu Nghĩa 19/7/2004 Nam Hà Nội TPHCM Kinh 11D5

12 Lê Văn Phát 21/5/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

13 Võ Minh Phúc 10/4/2003 Nam Quảng Nam TPHCM Kinh 11D5

14 Đàm Gia Phúc 18/2/2004 Nam Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Kinh 11D5

15 Nguyễn Tấn Tài 2/6/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

16 Đoàn Xuân Thành 24/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

17 Trịnh Hồ Hoài Thương 19/7/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

18 Vũ Minh Trí 28/7/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

19 Bùi Lâm Vũ 4/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

20 Mai Thúy Vy 21/11/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D5

21 Phạm Nguyễn Thanh Vy 4/4/2003 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D5

22 Hoàng Thị Yến Nhi 29/6/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D5

23 Lý Châu Gia Hân 9/12/2004 Nữ TPHCM TPHCM Hoa 11D5

24 Nguyễn Hoàng Phúc 10/1/2004 Nam Quảng Nam Quảng Nam Kinh 11D5

25 Lê Hoàng Khiêm 14/5/2004 Nam TPHCM Hậu Giang Kinh 11D8

26 Nguyễn Duy Phi 29/11/2003 Nam TPHCM Thừa Thiên Huế Kinh 11D8

27 Huỳnh Thị Tường Vi 16/1/2004 Nữ Vĩnh Long Vĩnh Long Kinh 11D8

28 Trương Công Tuấn 26/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

29 Nguyễn Thị Thu Quyên 12/12/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D2

30 Trần Ngọc Vũ 27/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

31 Đỗ Anh Kỳ 30/10/2004 Nam An Giang An Giang Kinh 11D4

32 Trần Lê Anh Tuấn 8/2/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

33 Nguyễn Minh Chí 9/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11d5

34 Trịnh Minh Long 11/6/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11d5

35 Đặng Ngọc Đức 20/7/2004 Nam Bến Tre TPHCM Kinh 11d6

36 Nguyễn Thụ Văn 25/3/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11d6

37 Châu Mỹ Linh 7/3/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D2

38 Nguyễn Ngọc Quý 6/10/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2
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Stt
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Hộ khẩu Dân tộc Lớp cũ

1 Vương Quốc Anh 4/7/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

2 Phạm Thị Kim Ngân 8/14/2001 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D1

3 Phạm Nguyễn Trung Tín 11/23/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

4 Lê Văn Trinh 12/21/2004 Nam Vĩnh Phúc Lai Châu Kinh 11D1

5 Đỗ Thành Đạt 10/25/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

6 Hồ Minh Trí 24/4/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D1

7 Nguyễn Thị Thanh Hà 15/7/2004 Nữ Hà Nội Hà Nội Kinh 11D2

8 Đặng Quốc Hải 27/12/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D2

9 Thái Hoài Yên Nhiên 2/11/2003 Nữ Lâm Đồng Bình Phước Kinh 11D2

10 Nguyễn Xuân Thái 6/12/2003 Nam Nam Định Nam Định Kinh 11D2

11 Nguyễn Thu Thủy 26/4/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D2

12 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/6/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D3

13 Nguyễn Quốc Thắng 29/6/2004 Nam Quảng Nam TPHCM Kinh 11D3

14 Trần Thị Thanh Thủy 12/11/2004 Nữ TPHCM Hà Tĩnh Kinh 11D3

15 Lê Thành Anh 4/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

16 Nguyễn Cao Dân 17/12/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

17 Mai Hoàng Hiếu 14/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D4

18 Vũ Tuấn Hùng 14/10/2004 Nam Bình Phước TPHCM Kinh 11D4

19 Đỗ Tuấn Ngọc 27/10/2004 Nam TPHCM Bình Dương Kinh 11D4

20 Nguyễn Hồ Kiều Nhung 18/6/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D4

21 Nguyễn Ngọc Quỳnh 28/10/2002 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D4

22 Lưu Thanh Tú 24/4/2004 Nam Quảng Nam Quảng Nam Kinh 11D4

23 Lê Huỳnh Nhã Uyên 20/9/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D4

24 Ngô Quốc Bình 22/10/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

25 Phạm Viết Đạt 4/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

26 Giang Thị Thanh Huyền 10/7/2004 Nữ Hải Dương TPHCM Kinh 11D5

27 Đỗ Thị Loan 21/9/2004 Nữ Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Kinh 11D5

28 Nguyễn Đức Mạnh 13/9/2004 Nam Quảng Nam Quảng Nam Kinh 11D5

29 Nguyễn Trọng Nguyên 30/8/2004 Nam Thanh Hóa Thanh Hóa Kinh 11D5

30 Phạm Đình Hòa 6/11/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

31 Trần Ngọc Phước Tín 22/04/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D5

32 Nguyễn Hoàng Sang 13/2/2004 Nam TPHCM Bình Phước Kinh 11D6

33 Trương Lê Quốc Tâm 27/9/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

34 Nguyễn Văn Trọng 11/8/2004 Nam Quảng Nam Quảng Nam Kinh 11D6

35 Phạm Hữu Trung 22/3/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D6

36 Bùi Đào Thùy Dung 30/11/2004 Nữ Yên Bái TPHCM Kinh 11D7

37 Nguyễn Văn Khánh 20/11/2003 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

38 Võ Lê Anh Khoa 11/4/2004 Nam Long An TPHCM Kinh 11D7

39 Đinh Thị Kiều Ngân 24/10/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

40 Phan Tấn Nhân 7/1/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

41 Huỳnh Phương Quang 1/1/2004 Nam Long An TPHCM Kinh 11D7

42 Trần Tuấn Tài 16/6/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D7

43 Ngô Thị Hồng Thắm 7/9/2004 Nữ Đồng Tháp Đồng Tháp Kinh 11D7

44 Nguyễn Thị Anh Thư 15/11/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

45 Nguyễn Ngọc Thùy 25/5/2004 Nữ TPHCM TPHCM Kinh 11D7

46 Đoàn Thị Thùy Trang 23/11/2004 Nữ Bình Định TPHCM Kinh 11D7

47 Dương Thị Hồng Vân 28/5/2004 Nữ Quảng Ngãi TPHCM Kinh 11D7

48 Trần Ngọc Tú 8/12/2004 Nam TPHCM Quảng Ngãi Kinh 11D7

49 Nguyễn Thị Trà My 3/10/2004 Nữ Nam Định Nam Định Kinh 11D7
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50 Sĩ Đỗ Gia Hưng 10/4/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

51 Hoàng Anh Khoa 7/6/2004 Nam Bình Định Bình Định Kinh 11D8

52 Đặng Gia Mẫn 8/3/2004 Nữ Cà Mau TPHCM Kinh 11D8

53 Phan Thị Diễm Thùy 13/12/2004 Nữ An Giang An Giang Kinh 11D8

54 Đặng Thành Tín 22/3/2004 Nam Quảng ngãi Quảng Ngãi Kinh 11D8

55 Phùng Thái Vũ 27/5/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11D8

56 Nguyễn Thảo Nhật Vy 15/9/2004 Nữ TPHCM Quảng Ngãi Kinh 11D8

57 Nguyễn Hoàng Minh 5/1/2004 Nam Tây Ninh TPHCM Kinh 11D7

58 Nguyễn Hoàng Vinh 28/10/2004 Nam TPHCM TPHCM Kinh 11d6


